Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
[bookmark: _Hlk154743134]- Tên gói thầu: Mua các loại đai khởi thủy.
- Dự toán mua sắm: Mua sắm hàng hóa Đợt 1/2026.
- Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.
- Nguồn vốn để thực hiện gói thầu: Vốn của Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 360 ngày.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi qua mạng.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ.
- Địa điểm cung cấp:  Kho Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang và Kho các Chi nhánh Cấp nước trực thuộc trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp (tỉnh Tiền Giang lúc chưa sáp nhập).
- Quy mô đầu tư: Mua các loại đai khởi thủy PP kích thước D42/27, D49/27, D60/27, D90/27, D110/27, D114/27, D140/27, D160/27, D168/27, D200/27, D216/27, D220/27 sử dụng cho các loại ống cấp nước PVC, HDPE.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
1.2.1 Các yêu cầu chung:
- Yêu cầu về tiêu chuẩn hàng hóa (các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế được công nhận): hàng hóa phải tuân thủ theo các quy định về tiêu chuẩn hiện hành tại các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà hàng hóa có xuất xứ.
- Yêu cầu về vận chuyển: Nhà thầu chịu trách nhiệm về hàng hóa bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển.
- Hàng hóa phải phù hợp với các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng.
- Thực hiện kiểm tra, nghiệm thu hàng hóa trước khi đưa vào sử dụng: nếu Chủ đầu tư yêu cầu, việc kiểm tra chất lượng hàng hóa sẽ được thực hiện tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng hoặc đơn vị khác do Chủ đầu tư chỉ định. Nếu có bất cứ tiêu chí nào không đáp ứng với các yêu cầu của E-HSMT thì Nhà thầu phải chịu trách nhiệm thay thế toàn bộ lô hàng hóa bằng lô hàng hóa khác (mọi chi phí liên quan đến việc kiểm tra, thử nghiệm và thay thế hàng hóa do Nhà thầu chịu).
1.2.2 Thông số và tiêu chuẩn kỹ thuật của hàng hóa:
a) Yêu cầu kỹ thuật chung:
- Tất cả sản phẩm hàng hóa cung cấp theo hợp đồng phải mới 100% và đạt chất lượng tốt nhất.
- Tất cả sản phẩm hàng hóa phải được thiết kế và sản xuất phù hợp với thực tế hiện trường, đạt yêu cầu về độ tin cậy và an toàn trong lắp đặt, vận hành. 
- Nhà thầu đính kèm bản catalogue của hàng hoá và các tài liệu thông số kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của E-HSMT hoặc tương đương hoặc tốt hơn. (Trường hợp tương đương hoặc tốt hơn, nhà thầu phải đính kèm tài liệu chứng minh)
- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất: Có giấy chứng nhận ISO 9001:2015 (hoặc tương đương) còn hiệu lực tới thời điểm đóng thầu, nếu là nhà sản xuất nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt.
b) Yêu cầu kỹ thuật chi tiết:
- Yêu cầu Nhà thầu cung cấp bản so sánh thông số kỹ thuật để chứng minh hàng hóa do nhà thầu chào đáp ứng các yêu cầu của E-HSMT hoặc tương đương hoặc tốt hơn.
- Hàng hóa phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:
	TÊN HÀNG HÓA
	CÁC TIÊU CHUẨN VÀ THÔNG SỐ, ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

	Đai khởi thủy (đai lấy nước) PP kích thước D42/27, D49/27, D60/27 (sử dụng chung cho ống PVC D60 và HDPE D63), D90/27, D110/27, D114/27, D140/27, D160/27, D168/27, D200/27, D216/27, D220/27
	A. Tiêu chuẩn của hàng hóa:
- Có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO 9001:2015 có đề cập đến sản xuất đai khởi thủy bằng nhựa PP còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Có Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015 còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Sản phẩm được công nhận hợp chuẩn theo tiêu chuẩn TCVN 7305-3:2008 hoặc ISO 4427-3:2007 có đề cập đến sản xuất phụ tùng nhựa PP còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Sản phẩm được chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn QCVN 16:2023/BXD có đề cập đến sản xuất phụ tùng nhựa PP còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Sản phẩm đai khởi thủy được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế có uy tín hoặc kết quả thử nghiệm của các Cơ quan có chức năng của Việt Nam chứng nhận đạt tiêu chuẩn NSF/ANSI 61; BS 6920-1; AS/NZS4020:2018 .v.v. về hàm lượng các nguyên tố phi kim loại và kiểm tra hợp hữu cơ (phthalate, Polycyclic) phù hợp với mức cho phép … cho dòng sản phẩm an toàn cho người dùng khi dẫn nước uống và nước sinh hoạt hoặc tương đương (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Sản phẩm gioăng cao su được được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế có uy tín hoặc giám định của các Cơ quan có chức năng của Việt Nam chứng nhận đạt tiêu chuẩn NSF/ANSI 61; BS 6920-1; AS/NZS4020:2018,… cho dòng sản phẩm an toàn cho người dùng khi dẫn nước uống và nước sinh hoạt hoặc tương đương (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Có bản công bố tiêu chuẩn cơ sở chứng minh đai khởi thủy được sản xuất phù hợp tiêu chuẩn ISO 13460 hoặc tương đương còn hiệu lực tính đến thời điểm đóng thầu (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Có quy trình và thiết bị giám sát chất lượng được mô tả trong tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất.
- Cung cấp kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 13460: Độ bền áp PN16, Khả năng chịu áp suất đẩy nhánh ngõ ra PN16, khả năng chống trượt đai trên ống đối với các loại đai khởi thủy.

	
	B. Thông số và đặc tính kỹ thuật của hàng hóa:
- Đai làm bằng vật liệu nhựa PP (Polyproylen) đúc nguyên khối và có gân chịu lực, là loại đai có 02 mảnh (đai trên và đai dưới) liên kết với nhau bằng bulon và đai ốc (Đối với ống nhựa uPVC D42, D49 tối thiểu 02 bộ bulon và đai ốc, đối với ống nhựa có đường kính lớn hơn ống nhựa uPVC D49 tối thiểu 04 bộ bulon và đai ốc). Phù hợp lắp đặt khai thác trên ống nhựa uPVC và HDPE có các cỡ đường kính từ D42mm đến D220mm. Đường kính lỗ bulon, số lượng bulon phù hợp với từng kích cỡ đai. (đính kèm giấy xác nhận vật liệu được đơn vị chức năng cấp). 
- Khoảng hở giữa 2 ốp của đai khởi thủy (hay khe hở đối xứng) trước khi lắp đặt là từ 5mm - 10mm. Khi lắp đặt cần được giữ đều ở cả hai bên, khoảng cách này nên tối ưu nhất là từ 2mm – 5mm để đảm bảo đai ôm chặt ống, không bị nứt vỡ khi siết bu lông và gioăng cao su được nén đều, chống rò rỉ hiệu quả. 
- Trên đai lấy nước có logo của nhà sản xuất, cỡ đai, đường kính ren lỗ lấy nước, cấp áp lực, vật liệu chế tạo.
[bookmark: _GoBack]- Bộ phận Khâu ren thau dẫn hướng ngõ ra là hợp kim đồng liên kết chặt với nhựa PP hoặc đúc ren sẵn và có vòng bên ngoài bảo vệ ren, có hàm lượng đồng Cu>57% và Pb≤2%. Với chiều dài khâu đồng là ≥13mm, tối thiểu 07 bước ren (hoặc tối thiểu 3 vòng ren) (đính kèm tài liệu chứng minh).
- Vòng thép bọc bảo vệ ngõ ra của đai (nếu có): Thép không rỉ, mác tối thiểu 304.
- Joint cao su làm kín:
+ Làm bằng cao su EDPM/NBR, hình tròn dẹp, được cố định vào đai trên ở ngõ ra, có bản đủ rộng, ôm sát vào thân ống (không sử dụng vòng O Ring để làm kín) và lớn hơn ngõ ra khoảng 5mm. 
+ Tổng chiều dày joint cao su làm kín tối thiểu là 10mm, trong phần ăn sâu trong rãnh tối thiểu là 5mm.
+ Độ cứng joint cao su: 45-55 shore A (đính kèm tài liệu chứng minh).
+ Joint lắp với đai không liên kết bằng keo hóa học. 
- Áp lực làm việc PN16 (Cung cấp kết quả thử nghiệm)
- Phần lắp đầu bulon lục giác trên thân đai phải được đúc chìm và có gờ để chống xoay khi tháo lắp.
- Bu lông ren suốt, đai ốc và long đền bằng thép không rỉ, tối thiểu Inox 304, TCVN 1916-1995, cấp bền 8.8. Chiều dài bu lông phù hợp với từng loại đai khởi thủy, tối thiểu dư 10mm sau khi siết bu lông. 
- Đóng gói thuận lợi cho việc vận chuyển, bảo quản, lưu kho. Hàng được đóng gói riêng từng bộ có đầy đủ bulon, đai ốc và long đền.


1.3. Các yêu cầu khác:
a) Nhà thầu không được chào phương án thay thế ngoài phương án chính
theo yêu cầu của E-HSMT.
b) Yêu cầu về bảo hành:
Thời hạn bảo hành: tối thiểu 12 tháng kể từ ngày giao nhận.
Phương thức bảo hành: Khi có yêu cầu về bảo hành, nhà thầu phải cử đại diện trực tiếp thực hiện hoàn thành trách nhiệm bảo hành, không chậm quá 24 giờ
kể từ khi nhận được yêu cầu của Chủ đầu tư. Nếu hết thời gian này mà Nhà thầu
chưa khắc phục được các sai sót của hàng hóa thì Nhà thầu phải cung cấp hàng
hóa thiết bị khác có tính năng “tương đương” hoặc “tốt hơn” để thay thế tạm thời
hoặc thay thế miễn phí cho Chủ đầu tư sử dụng, việc thay thế đó nhằm không làm
gián đoạn các công việc của Chủ đầu tư có liên quan đến hàng hóa này, thiệt hại
do sự cố của hàng hóa cung cấp trong thời gian bảo hành Nhà thầu
chịu toàn bộ chi phí. Trong trường hợp Nhà thầu không đáp ứng được việc bảo
hành thì Chủ đầu tư có quyền liên hệ đơn vị khác thực hiện, toàn bộ kinh phí có liên quan do Nhà thầu chi trả. 
Mục 2. Bản vẽ: Không có.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:
Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra, thử nghiệm sảnphẩm hàng hóa được cung cấp để đảm bảo hàng hóa đó có đặc tính kỹ thuật phùhợp với yêu cầu của HSMT. Thời gian, địa điểm và cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm do Chủ đầu tư chỉ định và nhà thầu phải hỗ trợ, cung cấp các phương tiện cần thiết cho Chủ đầu tư tiến hành kiểm tra, thử nghiệm. Chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm do nhà thầu chịu.
Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo yêu cầu của
HSMT thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế
hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc
tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh
các hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều
chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu. Việc
thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ
nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng.
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